
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 06/2016 mang sang 87 668 252

02/07/2016 Chi chợ 645 000 87 023 252

Thu bán phiếu 160 000 87 183 252

05/07/2016 Chi chợ 1 031 000 86 152 252

Thu bán phiếu 156 000 86 308 252

Mr Yoshio - Đại Học ĐL 200 000 86 508 252

06/07/2016 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 4 000 000 90 508 252

07/07/2016 Chi chợ 260 000 90 248 252

Thu bán phiếu 126 000 90 374 252

09/07/2016 Chi chợ 225 000 90 149 252

Thu bán phiếu 114 000 90 263 252

12/07/2016 Chi chợ 2 080 000 88 183 252

Thu bán phiếu 172 000 88 355 252

Ông Nguyễn Văn Năm - USA 200 000 88 555 252

Ông Lê Trọng Nguyên - Bệnh viện Lâm Đồng 5 000 000 93 555 252

14/07/2016 Chi chợ 410 000 93 145 252

Thu bán phiếu 180 000 93 325 252

Ông Đậu Trung Sự - Cam Ranh 500 000 93 825 252

16/07/2016 Chi chợ 366 000 93 459 252

Thu bán phiếu 140 000 93 599 252

07/19/2016 Chi chợ 660 000 92 939 252

Thu bán phiếu 162 000 93 101 252

21/07/2016 Chi chợ 351 000 92 750 252

Thu bán phiếu 192 000 92 942 252

Bà Phạm Thị Bo , Nguyễn Thị Thùy Trang , 

Cao Nhứt Thành - Hoàng Diệu
900 000 93 842 252

23/07/2016 Chi chợ 653 000 93 189 252

Thu bán phiếu 146 000 93 335 252

26/07/2016 Chi chợ 170 000 93 165 252

Thu bán phiếu 202 000 93 367 252

28/07/2016 Chi chợ 339 000 93 028 252

Thu bán phiếu 178 000 93 206 252

Chị Lê Thị Diễm Tuyền - Nguyễn Siêu 200 000 93 406 252

30/07/2016 Chi chợ 3 230 000 90 176 252

Thu bán phiếu 190 000 90 366 252

Cộng 13 118 000 10 420 000 90 366 252

Thu Chi Tồn

87 668 252

11 000 000

2 118 000

10 420 000

13 118 000 10 420 000 90 366 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 7 75 000                525 000               

Dưa cải kg 10 12 000                120 000               

645 000               

Tôm tươi kg 3 120 000              360 000               

Găng tay cao su đôi 10 9 000                  90 000                 

02/07/2016

05/07/2016

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2016

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1.059 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 7/2016

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 07/2016

Tổng theo ngày 



Hành lá kg 1 10 000                10 000                 

Điện thoại T6 /2016 212 000               

Điện thoại T7 /2016 209 000               

Tập huấn ATVS thực phẩm 150 000               

1 031 000            

Thịt xay kg 2 75 000                150 000               

Đậu khuôn miếng 50 800                     40 000                 

Chuối kg 10 7 000                  70 000                 

260 000               

Thịt xay kg 3 75 000                225 000               

225 000               

Thịt gà kg 10 45 000                450 000               

Cà ri gói 2 10 000                20 000                 

Hành lá kg 1 10 000                10 000                 

Ga bình 2 800 000              1 600 000            

2 080 000            

Thịt xay kg 4 75 000                300 000               

Đậu khuôn miếng 50 800                     40 000                 

Chuối kg 10 7 000                  70 000                 

410 000               

Thịt đùi kg 4 75 000                300 000               

Củ cải kg 11 6 000                  66 000                 

366 000               

Thịt gà kg 14 45 000                630 000               

Cà ri gói 2 10 000                20 000                 

Hành lá kg 1 10 000                10 000                 

660 000               

Thịt xay kg 3 75 000                225 000               

Đậu khuôn miếng 70 800                     56 000                 

Chuối kg 10 7 000                  70 000                 

351 000               

Thịt xay kg 4 75 000                300 000               

Xả bào kg 2 22 500                45 000                 

Mắm ruốc kg 1 35 000                35 000                 

Chuối kg 10 5 000                  50 000                 

Điện T6/2016 223 000               

653 000               

Ớt + hành lá + cà ri  + tỏi 120 000               

Chuối kg 10 5 000                  50 000                 

170 000               

Thịt xay kg 3 75 000                225 000               

Đậu khuôn miếng 80 800                     64 000                 

Chuối kg 10 5 000                  50 000                 

339 000               

Thịt đùi kg 4 75 000                300 000               

Dưa cải kg 10 8 000                  80 000                 

Lương cô Hồng T7/2016 1 700 000            

Phí cấp giấy chứng nhận ATVSTP 1 150 000            

3 230 000            

10 420 000   
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